
STT SBD PHÒNG THI NGÀY SINH SỐ CMTND

1 1224 Phòng thi số 16 Phạm Thị Hảo 10/2/1987 151586964

2 1225 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Hồng 9/11/1988 164297259

3 1226 Phòng thi số 16 Thẩm Quốc Thắng 7/11/1988 013258647

4 1227 Phòng thi số 16 Lương Thị Lựu 9/11/1983 162562337

5 1228 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Vân Anh 19/8/1987 172886077

6 1229 Phòng thi số 16 Vũ Thị Huyền Trang 1/3/1986 012457218

7 1230 Phòng thi số 16 Thẩm Thị Mai Lan 17/10/1985 013251377

8 1231 Phòng thi số 16 Hoàng Minh Trang 6/7/1987 131153026

9 1232 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Nhàn 20/4/1988 186570115

10 1233 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Hồng 9/11/1988 164297259

11 1234 Phòng thi số 16 Phạm Thị Ngọc Minh 6/12/1987 031396030

12 1235 Phòng thi số 16 Hà My 23/10/1984 162663522

13 1236 Phòng thi số 16 Lê Thị Nhung 22/1/1986 186190997

14 1237 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Ngoan 12/2/1985 172272743

15 1238 Phòng thi số 16 Trương Đức Thắng 7/12/1988 230671797

16 1239 Phòng thi số 16 Phạm Thị Hồng Tuyên 13/7/1986 100802700

17 1240 Phòng thi số 16 Bùi Thị Hoàng Anh 23/6/1987 186385080

18 1241 Phòng thi số 16 Bùi Thị Thơm 25/5/1988 112289694

19 1242 Phòng thi số 16 Vũ Minh Quang 15/8/1986 162692601

20 1243 Phòng thi số 16 Trương Thị Nhung 5/4/1986 162701953

21 1244 Phòng thi số 16 Vũ Thị Hương Giang 9/7/1982 164131329
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